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Lứa tuổi :  MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI
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Hoạt động

	Thời gian
	Chỉ số
đánh giá

	
	Tuần 1
3/5- 7/5/2021
	Tuần 2
10/5 - 14/5/2021
	Tuần 3
17/5 – 21/5/2021
	Tuần 4
24/5 - 28/5/2021
	

	
	
	
	
	
	



	Đón trẻ







Thể dục sáng
	Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Cô trao đổi kĩ về trang phục phù hợp với thời tiết chuyển mùa của các con khi đến lớp để đảm bảo sức khỏe.
- Tình hình học tập ở lớp của trẻ.
- Cô quan sát, nhắc nhở trẻ để giầy dép và đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi đến lớp.

* Tập thể dục sáng:
 - Thứ 2 : Chào cờ, tập dân vũ theo nhạc  bài : “Việt Nam ơi”
- Thứ 3, tập theo bài nhạc tổng hợp
- Thứ 4 : Tập với trống, nhảy  zumba
- Thứ 6 : Tập cha cha.
+ Hô hấp : Gà gáy, thổi bóng, thổi nơ
+ Tay : Đưa tay sang ngang, gập khuỷu tay.
+ Lưng – bụng : tay chống hông quay sang trái – sang phải; 
+ Chân : Đưa chân lên trước, khuỵu gối.
+ Bật : bật tách khép chân
	

	Trò chuyện 

	* Đất nước diệu kỳ:
- Tên gọi đất nước? Một số địa danh nổi tiếng? thủ đô của Việt Nam? Một số ngày lễ quan trọng? 
* Danh lam thắng cảnh mà bé biết:
+ Bạn nào biết  những danh lam thắng cảnh nào hãy kể tên cho cô và các bạn cùng nghe nào?
 + Con đã được đến đó khi nào? đi với ai?
* Cô cho trẻ xem hình ảnh về thủ đô Hà Nôi:
- Các danh lam thắng cảnh của Hà Nội? …Về Hồ Gươm, trái tim của thủ đô…
· Cô và trẻ cùng nhau kể về các món ăn ngon của Hà Nội:
+ Xem tranh ảnh và video làm các món ăn đó.
+ Nét đẹp và văn hóa của người Hà Nội xưa và nay khi lưu giũ được các món ăn truyền thống
* Cô và trẻ cùng hát các bài hát về Bác Hồ với thiếu nhi:
 + Quan sát và trò chuyện về hình ảnh Bác Hồ,  Quê hương Bác Hồ ?Ngày sinh nhật bác? Tình cảm của bác với thiếu nhi?
GDKNS : 
Giáo dục trẻ yêu mến quê hương, đất nước, có ý thức bảo vệ giữ gìn cảnh quan văn hóa, của quê hương 
· Cô trò chuyện với trẻ về ý thức và  cách phòng chống dịch bệnh Sars covid2.
( Đeo khẩu trang nơi công cộng, sát khuẩn thương xuyên…)
	

	
	Thứ 2
	PT Vận Động 
VĐ : Chạy đổi hướng theo đường zích zắc.
- TC : Chuyền bóng

	PT Vận Động 
Bật xa, Ném bằng 1 tay, Chạy 12m
	PT Vận Động 
 Chạy chậm 60 – 80m
	PT Vận Động 
Bật tách khép chân qua 5 ô- Ném qua dây.
	

	
	Thứ 3
	To¸n
Ôn luyện đếm, so sánh, tách gộp trong phạm vi 5tượng
	          To¸n
Ôn xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với người khác.

	To¸n
Ôn nhận biết phân biệt sự giống và khác nhau độ lớn 2 đối tượng.
	To¸n
Ôn so sánh, sắp thứ tự các đối tượng theo bề rộng, hẹp, cao thấp, dài ngắn.
	

	Hoạt động học
	Thứ 4
	HĐKP
Thủ đô Hà Nội
	HĐKP
Trò chuyện về món ngon Hà Nội
(Bánh Tôm Hồ Tây) 
	HĐKP
Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
	HĐKP
Tìm hiểu, trò chuyện về danh lam thắng cảnh  đất nước
	

	
	Thứ 5
	T¹o h×nh
Vẽ một số cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội

	T¹o h×nh
T¹o h×nh
Vẽ theo ý thích
(  Chủ đề : danh lam thắng cảnh đất nước
	T¹o h×nh
Xé dán hoa mừng sinh nhật Bác

	Tạo Hình 
In bàn tay tạo hình  thành các con vật
	

	
	Thứ 6
	V¨n häc
Thơ : Làng em buổi sáng.
	Âm nhạc 

DH: Yêu Hà Nội
NH:Hà Nội một trái tim hồng
TC:Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	V¨n häc
Truyện: Thế là ngoan

	Âm nhạc 
Biểu diễn văn nghệ cuối tháng
NH: Việt Nam ơi.
TC: Nghe giai điệu đóan tên bài hát.
	

	Hoạt động
ngoài trời
	* HĐMĐ:
- Múa hát: các bài hát về danh lam thắng cảnh -Trò chuyện về các danh lam thắng cảnh mà bé biết
- Vẽ phấn danh lam thắng cảnh bé thích
- Trò chuyện về Hà Nội Thân yêu
 - Xem tranh ảnh video về Hà Nội, các địa điểm, con phố, các danh lam
- Hướng dẫn trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây
- Chăm sóc vườn rau của bé 
-Quan sát thời tiết.
- Quan sát bể cá dưới sân trường
- Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu, ngày sinh nhật Bác 19/5
* Vận động:
- Chạy nhanh,chơi các trò chơi Đu quay; Tập tầm vông; Mèo đuổi chuột; Kéo cưa lửa xẻ... 
- Bật nhảy theo con số; Thả hình đúng rổ; Thi bật xa..
- Mèo đuổi chuột; Kéo co; Lộn cầu vồng; Đuổi bóng; Đuổi bắt; …
- Đi trên số theo chiều mũi tên; Ngồi đúng chỗ; Chèo thuyền theo các phía..
Chơi theo ý thích. : Trẻ chơi với đu quay, cầu trượt, bập bênh, thú nhún,bóng vòng, phấn, lá…..
	

	Hoạt động góc
	*Góc xây dựng: Xây Lăng Bác, Chùa một cột, Hồ Gươm.CB: hàng rào, hoa, gạch, khối xốp, cỏ, hồ nước…
KN:Trẻ có kỹ năng chia khu vực xây dựng hợp lý, biết phối hợp, giúp đỡ nhau và chơi đoàn kết trong khi chơi.(CS29)
* Góc phân vai:
+ Gia đình: Bày tiệc sinh nhật, làm các loại nước giải khát mùa hè, làm kem, gói nem,  làm các loại bánh, món ăn đặc sản VN…
CB: các nguyên liệu củ quả , nguyên liệu gói nem, làm bánh.
KN: biết dùng các dụng cụ để xúc,để gắp các nguyên liệu,biết sử dụng đúng các nguyên liệu…
+ Bán hàng: bán rau củ quả, bán đồ chơi, mũ nón mùa hè, các dụng cụ phụ trang mùa hè ,các trang phục mùa hè…,  và một số đồ dùng gia đình.
* Góc nghệ thuật:
- Tạo hình : tô màu, vẽ về một số danh lam thắng cảnh như: Hồ gươm , Tháp rùa, chùa một cột, Lăng Bác,xé dán trang trí khung ảnh Bác.
CB: Đĩa giấy, màu nước, sáp màu, đất nặn, giấy màu…
KN: Trẻ sử dụng kỹ năng vẽ,tô, xé, dán…để tạo ra sản phẩm 
- Góc Âm nhạc: Trẻ hát và biểu diễn các bài hát trong chủ điểm: các bài hát  : hát, múa các bài hát về Hà Nội, quê hương đất nước, về Bác
CB:xắc xô, phách tre, mũ ,hoa tay…
  * Góc sách truyện: cắt dán làm sách về  Danh lam thắng cảnh  .Đọc các bài thơ câu chuyện về Bác hồ, Các danh lam thắng cảnh .
CB: Giấy bìa các màu, sáp màu, tranh nhân vật, kéo, hồ dán, …
KN: Trẻ sử dụng kỹ năng vẽ, tô, cắt - xé, dán…
* Góc vận động : đi cà kheo, ném trúng đích,ném trúng đích nằm ngang,trèo qua ghế. Chơi trò chơi : ném bóng rổ, đánh bóng vào gôn, bật vòng, đập và bắt bóng, chuyền bóng qua đầu, luồn hạt, cài đóng cúc áo, 
* Góc thiên nhiên : Lau lá cây, tưới cây, cắt tỉa lá úa,....
* Góc học tập: Ôn luyện đếm, so sánh, tách gộp trong phạm vi 5, Ôn sánh, sắp thứ tự các đối tượng theo độ dài, bề rộng, chiều cao , độ lớn., Ôn xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với người khác.
 * Góc khám phá: Vật chìm vật nổi…
CB: các vật chìm, vật nổi trong nước.…
KN: Trẻ có kỹ năng phân biệt: Vật nào nổi trên mặt nước, vật nào chìm trong nước, dự vào chất liệu của  vật chất đó, và độ nặng nhẹ của vật…
* Góc bác sĩ: khám chữa bệnh cho các bệnh nhân, e bé…… 
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	
- Thực hành:  mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa 
tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.

	

	Hoạt động chiều
	-  Làm quen với bài hát: Việt Nam ơi.
- ôn các bài hát về Hà nội
-  In bàn tay tạo hình con vật
- Dạy hát bài : “: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”
- Làm quen với bài thơ : “: Làng em buổi sáng”
- Hướng dẫn trẻ cách đội mũ bảo hiểm đúng cách.
- Ôn các bài thơ và bài hát  về động vật, thực vật, giao thông.
- Làm BT toán : B15, B18,  B21, 
Hướng dẫn trẻ lau các góc chơi 
-Nhận xét nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	Chủ đề- sự kiện
	Danh lam thắng cảnh
	Hà Nội của em
	Bác Hồ kính yêu
	Tổng Kết 
	

	
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5/2021
Lứa tuổi :  MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI
Giáo viên : :Thu  Minh – Minh Phương 
	THỨ
	Tuần 1
3/5- 7/5/2021
	Tuần 2
10/5 - 14/5/2021
	Tuần 3
17/5 – 21/5/2021
	Tuần 4
24/5 - 28/5/2021

	
Thứ 2
	PT Vận Động 
VĐ : Chạy đổi hướng theo đường zích zắc.
- TC : Chuyền bóng
	PT Vận Động 
Bật xa, Ném bằng 1 tay, Chạy 12m
	PT Vận Động 
 Chạy chậm 60 – 80m
	PT Vận Động 
Bật tách khép chân qua 5 ô- Ném qua dây.

	
Thứ 3
	To¸n
Ôn luyện đếm, so sánh, tách gộp trong phạm vi 5tượng
	          To¸n
Ôn xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với người khác.

	To¸n
Ôn nhận biết phân biệt sự giống và khác nhau độ lớn 2 đối tượng.
	To¸n
Ôn so sánh, sắp thứ tự các đối tượng theo bề rộng, hẹp, cao thấp, dài ngắn.

	
Thứ 4
	HĐKP
Thủ đô Hà Nội
	HĐKP
Trò chuyện về món ngon Hà Nội
(Bánh Tôm Hồ Tây) 
	HĐKP
Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
	HĐKP
Tìm hiểu, trò chuyện về danh lam thắng cảnh  đất nước

	
Thứ 5
	T¹o h×nh
Vẽ một số cảnh đẹp của thủ đô Hà Nội

	T¹o h×nh
Vẽ theo ý thích
(  Chủ đề : danh lam thắng cảnh đất nước)
	T¹o h×nh
Xé dán hoa mừng sinh nhật Bác

	T¹o h×nh
In bàn tay tạo hình con vật



	
Thứ 6
	V¨n häc
Thơ : Làng em buổi sáng.
	Âm nhạc 

DH: Yêu Hà Nội
NH:Hà Nội một trái tim hồng
TC:Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	V¨n häc
Truyện: Thế là ngoan

	Âm nhạc 
Biểu diễn văn nghệ cuối tháng
NH: Việt Nam ơi.
TC: Nghe giai điệu đóan tên bài hát.



